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	Thông hiểu
	Vận dụng
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	- Tìm biểu hiện
- Phân tích ý nghĩa
-Đánh giá hành vi, ứng xử phù hợp
	Bảo vệ lẽ phải
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	
3
30%

	2
	- Tìm biểu hiện
- Phân tích ý nghĩa
-Đánh giá hành vi, ứng xử phù hợp
	Bảo vệ môi trường và TNTN
	2
	0
	1
	0
	1
	2
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	- Nhận biết hành vi.
-Phân tích tác hại
- Đánh giá hành vi, ứng xử phù hợp
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	2
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	2
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	0
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD
cao

	1






	Đạo đức
	Bảo vệ lẽ phải
	1. Nhận biết:
- Nêu được những việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải
2. Thông hiểu:
- Đánh giá hành vi nêu ý nghĩa hoặc tác hại của hành vi thế hiện việc bảo vệ lẽ phải và không bảo vệ lẽ phải
3. Vận dụng
- Bày tỏ ý kiến về một quan điểm, ý kiến về bảo vệ lẽ phải hoặc xử lí tình huống thể hiện việc bảo vệ lẽ phải/ không bảo vệ lẽ phải.
	2
	1
	1
	1

	2
	Môi trường 
	Bảo vệ môi trường và TNTN
	1. Nhận biết:
- Nêu việc làm thể hiện bảo vệ môi trường và TNTN
2.Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của một hành vi bảo vệ môi trường TNTH/ tác hại của một hành vi không bảo vệ môi trường, TNTN.
3. Vận dụng:
- Có cách ứng xử phù hợp trước một hành vi bảo vệ môi trường TNTN/ không bảo vệ môi trường và TNTN
	2
	1
	3
	

	3
	Pháp luật
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	1. Nhận biết:
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến
2. Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng
	2
	2
	
	

	Tổng
	
	6
	4
	4
	1

	Tỉ lệ %
	
	15%
	10%
	55%
	20%

	Tỉ lệ chung
	
	25%
	75%
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I. Trắc nghiệm (3 điểm) Ghi lại chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải trong học tập là gì?
A. Nghiêm túc trong kì thi, không gian lận, đạo văn, mở tài liệu trong phòng thi
B. Giúp đỡ bạn khác sao chép tài liệu của bài tiểu luận cuối kì
C. Mặc kệ các việc làm sai trái của các bạn bè trong lớp khi mình được chứng kiến
D. Tỏ thái độ gay gắt với bạn bè, thầy cô
Câu 2: Hành vi nào được cho là không tôn trọng lẽ phải?
A. Bịa đặt những điều không đúng với sự thật
B. Nghe lời xúi giục, tùy tiện đổ lỗi cho người khác
C. Đáp án A và B đều đúng
D. Đáp án A và B đều sai
Câu 3: Vì sao không nên nói dối, đặt điều với con trẻ?
A. Vì trẻ nhỏ học theo rất nhanh, nhưng lời nói dối tưởng chừng vô hại thì vô tình có thể sẽ trở thành thói quen nói dối cho trẻ khi lớn
B. Vì trẻ nhỏ không biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai, nên việc nói dối trẻ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ nhỏ
C. Vì trẻ con không nhận thức được điều đúng sai nên cha mẹ có thể nói dối với con
D. Vì không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được đúng sai nên không trở thành thói quen khi lớn
Câu 4: Một bạn trong lớp cho rằng “những sai lầm khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thể bị xóa nhòa khi chúng ta lớn lên, ra ngoài xã hội không ai có thể nhận ra các lỗi sai trong quá khứ của mình nữa”. Nhận định của bạn là đúng hay sai? Em sẽ làm gì nếu chứng kiến tình huống đó?
A. Nhận định của bạn là đúng. Vì khi ra ngoài xã hội không có ai là người quen của chúng ta thời còn đi học
B. Nhận định của bạn là đúng. Vì chúng ta vẫn có thể trở thành người tốt khi không ai biết đến sai lầm trong quá khứ của chúng ta
C. Nhận định của bạn là sai. Vì nếu những sai lầm trong quá khứ không được nhận ra và sửa một cách kịp thời bạn có thể trở thành người xấu khi bước ra xã hội, với cái nhìn lệch lạc và phiếm diện
D. Nhận định của bạn là sai. Vì thời gian không có tác dụng chữa lành
Câu 5: Môi trường có sự liên như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người
B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu
C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người
D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người
Câu 6: Đâu là khái niệm chỉ tài nguyên thiên nhiên?
A. Là những điều mà con người tạo ra phục vụ cho đời sống
B. Là những vật chất được xây dựng theo các thời kì phát triển của xã hội
C. Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho nhu cần sống của con người
D. Những điều không thể thay thế được trong tự nhiên
Câu 7: Nhận định nào sau đây là sai?
A. iết kiệm điện cũng là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
B. Săn bắt, bẫy động vật quý hiếm để bán
C. Sử dụng tiết kiệm điện nước
D. Lên án các hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
Câu 8: Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai?
A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt hại cho môi trường
B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao
C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường
D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 9: Em hiểu thế nào là bạo lực gia đình?
A. Là hành vi bạo lực của các thanh niên ngoài làng
B. Là hành vi sử dụng bạo lực giữa những người thân trong gia đình
C. Là hành vi sử dụng bạo lực để khống chế người khác, ép họ phải phục tùng mình
D. Là hành vi bắt nạt trong phạm vi trường học
Câu 10: Những người thường có xu hướng gây ra bạo lực gia đình là người nào?
A. Người mẹ hết mực yêu thương con cái 
B. Ông bà luôn cố gắng dạy dỗ con cháu thành người tốt
C. Các anh chị em hòa thuận trong gia đình
D.Người bố thường xuyên uống rượu
Câu 11: Đâu là hình thức bạo lực gia đình phổ biến nhất hiện nay?
A. Bạo lực giữa bố mẹ và con cái                    B. Bạo lực giữa anh chị em trong gia đình
C.Bạo lực giữa vợ và chồng                             D. Bạo lực giữa các ông bà và các cháu
Câu 12: Theo em, gốc rễ của vấn đề bạo lực học đường là do đâu?
A. Do vấn đề kinh tế
B. Do các định kiến xã hội
C. Do nhận thức về bình đẳng giới còn hạn chế, cách ứng xử khi có các vấn đề trong gia đình nảy sinh
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Em hãy 3 ví dụ thực tế những việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên và tác dụng của mỗi việc làm đó.
Câu 2. (2 điểm) Em hãy bình luận quan điểm: Để bảo vệ lẽ phải, chúng ta cần phải có tinh thần khách quan, lòng kiên trì và dũng cảm. 
Câu 3. (3 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Trong quá trình hoạt động, Công ty chế biến thực phẩm X thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lí ra sông, làm ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất và cuộc sống của người dân xung quanh.
a. Em hãy nhận xét việc làm của Công ty X.
b. Nếu gia đình em đang sinh sống gần Công ty X, biết việc làm này em sẽ ứng xử như thế nào?
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I. Trắc nghiệm (3 điểm) Ghi lại chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hành vi nào sau đây không được coi là tôn trọng lẽ phải?
A. Chăm chỉ ôn bài cho bài kiếm tra                                  B. Chép phao trong kì thi
C. Góp ý để các bạn xung quanh mình biết lỗi sai và sửa   D. Không tùy tiện đổ oan cho người khác
Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Để bảo vệ lẽ phải cần phải tôn trọng sự thật
B. Người bảo vệ lẽ phải luôn phải chịu thiệt thòi
C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng
D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được
Câu 3: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái
C.Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn
D.Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm
Câu 4: Trong một lần tranh luận cùng các bạn trong lớp, em chắc chắn là mình đúng nhưng các bạn vẫn một mực cho rằng mình sai. Em sẽ làm gì trong tình huống này?
A. Vì tất cả các bạn đều khẳng định là mình sai nên không cần phản bác gì thêm
B. Chỉ cần mình biết mình đúng là đủ, không cần thiết phải đi thanh minh với người khác
C. Nổi giận với các bạn vì một mực khẳng định sai lệch cho mình
D. Nói ra lí lẽ của bản thân, đưa ra dẫn chứng chứng minh là mình đúng.
Câu 5: Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách nào?
A. Đẩy mạnh du canh, bảo vệ vốn rừng
B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí
C.Tăng cường bón phân hóa học.
D.Khai thác rừng phòng hộ.
Câu 6: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta là gì?
A. Chiến tranh (bom, đạn, chất hóa học)      B. Khai thác không theo một chiến lược nhất định
C. Công nghệ khai thác lạc hậu                  D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 7: Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng
B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên
C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho sản xuất
Câu 8: Trên đường đi học về Ngọc và Khánh nhìn thấy một cô đem rác ra bờ hồ vứt. Ngọc muốn nên nhắc nhở cô không được đổ rác xung quanh hồ nhưng Khánh bảo làm vậy là vô lễ với người lớn và hơn nữa đó không phải trách nhiệm mà hai bạn cần phải quan tâm. Em có nhận xét như thế nào về tình huống trên?
A. Bạn Ngọc có ý thức bảo vệ môi trường, còn bạn Khánh thì chưa có ý thức
B. Cả hai bạn đều không có ý thức bảo vệ môi trường
C.Hành động của bạn Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường
D.Ngọc chưa có ý thức bảo vệ môi trường, Khánh chưa phân biệt được đâu là việc nên làm để bảo vệ môi trường xung quanh
Câu 9: Em hãy cho biết khái niệm của bạo lực?
A. Là dùng sức lực của bản thân để bảo vệ cho người khác
B. Là dùng sức mạnh của bản thân để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ
C.Là sử dụng sức mạnh thể chất để gây tổn thương, thương vong cho ai đó
D.Là hành động dùng sức mạnh thể chất để hết lòng bảo vệ cho ai đó
Câu 10: Nguyên nhân chính dẫn đến việc cha mẹ bạo hành con cái là gì?
A. Vì cha mẹ không yêu thương con cái
B. Vì tâm lý có rèn giũa nghiêm ngặt thì con cái mới không hư hỏng
C. Vì con cái trong gia đình thua kém con nhà hàng xóm
D. Vì cha mẹ luôn muốn bản thân có được tiếng nói lớn ttrong gia đình
Câu 11: Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình truyền thống bạo lực gia đình thì sẽ có tâm lí như thế nào?
A. Cảm nhận được đầy đủ tình thương từ gia đình
B. Cảm thấy lo lắng bất an, sợ hãi, mất niềm tin vào chính gia đình nơi mình được sinh ra
C.Chuyện của bố mẹ không ảnh hưởng gì tới con cái
D.Những đứa trẻ đó sẽ không bị ảnh hưởng từ những việc mà bố mẹ chúng đã làm
Câu 12: Những nạn nhân của bạo lực gia đình nên làm gì?
A. Im lặng giữ thể diện cho người thân trong gia đình
B. Dùng các hình thức bạo lực khác để đáp trả
C.Nên thông báo sự việc với người thân, tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền
D.Sử dụng các biện pháp tiêu cực hơn để xử lí vấn đề
II.Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu 3 ví dụ thực tế phá hủy môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nêu những tác dụng của mỗi hành vi đó.
Câu 2. (2 điểm) Em hãy bình luận quan điểm trong câu nói của Bác: Điều gì phải thì cố làm cho kì được dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.
Câu 3. (3 điểm) Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Gần đây, Công ty A lấy lí do xây dựng khu sinh thái đã phá một diện tích lớn rừng nguyên sinh.
a. Em hãy nhận xét việc làm của Công ty A.
b. Nếu gia đình em đang sinh sống gần khu rừng bị chặt phá, biết việc làm này em sẽ ứng xử như thế nào?
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* Trắc nghiệm: 1 câu trả lời đúng: 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đề 1
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	C

	Đề 2
	B
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	C


Tự luận 
	
 Đề 1
	
	Đáp án chấm
	Điểm

	
	Câu 1
	- 3 hành vi bảo vệ môi trường: xả rác bừa bài, chặt phá rừng bừa bãi,…
- Mỗi hành vi nêu 3 hậu quả:
	0,5

1,5

	
	Câu 2
	- Đồng ý với quan điểm đó
- Để bảo vệ lẽ phải cần:
+ Khách quan vì tôn trong điều đúng đắn, tôn trọng sự thật, điều đúng đắn không thiên vị.
+ Kiên trì: Cố gắng tôn trọng, làm theo điều đúng, kiên quyết không làm điều sai trái.
+ Dũng cảm: dám làm, dánh đấu tranh bảo vệ lẽ phải, dám đấu tranh với những hành vi sai trái.
Ý kiến trên động viên, nhắc nhở chúng ta những phẩm chất cần có để trở thành người bảo vệ lẽ phải

	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	Câu 3
	- Công ty X gây ô nhiểm môi trường, vi phạm pháp luật
- Đoàn kết, động viên mọi người xung quanh cùng viết đơn gửi đến Công ty X yêu cầu ngừng việc xả thải nước ra môi trường.
- Thu thập thêm bằng chứng về việc xả nước thải ra môi trường, báo tới cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN
	1
1


1

	Đề 2
	Câu 1
	- 3 hành vi phá hủy môi trường xả rác bừa bài, chặt phá rừng bừa bãi,…
- Mỗi hành vi nêu 3 hậu quả:
	0,5

1,5

	
	Câu 2
	- Khuyên, dạy của Bác về bảo vệ lẽ phải.
- Nhắc: việc đúng dù nhỏ cũng nên thường xuyên làm, thường xuyên thực hiện.
Việc sai trái dù nhỏ cũng kiên quyết không thực hiện vì làm việc sai trái nhiều lần sẽ thành thói quen làm việc sai trái.
- Bác nhắc chúng ta nên thực hiện bảo vệ lẽ phải ngay trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm thiết thực.
	0,5
0.5

0,5

0,5

	
	Câu 3
	- Công ty A gây ô nhiểm môi trường, vi phạm pháp luật
- Đoàn kết, động viên mọi người xung quanh cùng viết đơn gửi đến Công ty A yêu cầu ngừng việc xả thải nước ra môi trường.
- Thu thập thêm bằng chứng về việc xả nước thải ra môi trường, báo tới cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN
	1
1


1
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                                                                        Phù Đổng, ngày … tháng … năm 2023
BGH DUYỆT ĐỀ
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Lê Thị Thanh Thủy	Nguyễn Ngọc Thanh













